
1/19

HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

Thời gian:  07h30 - 09/10/2026                Phòng: 112/1 Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30216642987 Nguyễn Hạ Bình An COM 435 A K30DSG

2 31206631624 Đinh Trần Hoàng Anh COM 435 A K31VTD

3 31206647023 Trần Ngọc Anh COM 435 A K31VTD

4 31206669915 Nguyễn Thị Huệ Chi COM 435 A K31VTD

5 31206639249 Phùng Thị Thanh Chúc COM 435 A K31VTD

6 31216656732 Trương Mạnh Cường COM 435 A K31VTD

7 31216662927 Nguyễn Công Danh COM 435 A K31VTD

8 31216662615 Đoàn Tiến Đạt COM 435 A K31VTD

9 31216672228 Nguyễn Văn Đông COM 435 A K31VTD

10 31216659397 Trần Quang Dũng COM 435 A K31VTD

11 31206670721 Phạm Hải Ánh Dương COM 435 A K31VTD

12 31206651409 Lê Thị Hương Giang COM 435 A K31VTD

13 31206651700 Ngô Thị Trúc Giang COM 435 A K31VTD Nợ HP

14 31206651785 Ngô Hương Giang COM 435 A K31VTD

15 31206655941 Nguyễn Huỳnh Khánh Hà COM 435 A K31VTD

16 30204660074 Nguyễn Dương Bảo Hân COM 435 A K30PSU-QTH

17 31206649380 Lê Trương Bảo Hân COM 435 A K31VTD

18 30206554523 Đặng Thị Mỹ Hạnh COM 435 A K30C-DHD

19 31206676568 Thái Huệ Hảo COM 435 A K31VTD

20 30206655149 Nguyễn Thanh Hiền COM 435 A K30DSG

21 30208264289 Đinh Thanh Hiền COM 435 A K30DSG

22 31216657313 Nguyễn Minh Hoàng COM 435 A K31VTD

23 31206620390 Trương Thị Huệ COM 435 A K31VTD

24 31216667932 Phan Huy Hưng COM 435 A K31VTD

25 31204853707 Trần Thị Quỳnh Hương COM 435 A K31VTD

26 31206664900 Nguyễn Hồng Bích Hữu COM 435 A K31VTD

27 31216656370 Trần Nhân Huy COM 435 A K31VTD

28 31216673885 Thái Bá Quốc Huy COM 435 A K31VTD
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               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2
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2/19

HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  07h30 - 09/10/2026                Phòng: 112/2 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31216621218 Trần Công Nguyên Khang COM 435 A K31VTD

2 31216648933 Lê Hoàng Khôi COM 435 A K31VTD

3 31212363592 Nguyễn Võ Anh Kiệt COM 435 A

4 31216667941 Phan Tuấn Kiệt COM 435 A K31VTD Nợ HP

5 31219257203 Nguyễn Tuấn Kiệt COM 435 A K31VTD

6 30206624589 Trần Thị Kim Lành COM 435 A K30DSG

7 30208148730 Nguyễn Thị Thuỳ Linh COM 435 A K30DHK

8 31206651979 Dương Thị Mỹ Linh COM 435 A K31VTD

9 31206659643 Nguyễn Khánh Linh COM 435 A K31VTD

10 31206669995 Nguyễn Hoàng Phương Linh COM 435 A K31VTD

11 30208128977 Lê Thị Loan COM 435 A K30C-DHD

12 31206641832 Trần Phương Loan COM 435 A K31VTD Nợ HP

13 31206652997 Võ Thị Tiểu My COM 435 A K31VTD

14 31206661842 Lê Thị Trà My COM 435 A K31VTD

15 30208158059 Phạm Thị Li Na COM 435 A K30DHK

16 31216655516 Nguyễn Trung Nam COM 435 A K31VTD

17 30204624758 Võ Thị Thanh Ngân COM 435 A K30PSU-QTH

18 30208163342 Đặng Kim Ngân COM 435 A K30DHK

19 31206656162 Dương Thị Thu Ngân COM 435 A K31VTD

20 31206659729 Hà Đặng Thủy Ngân COM 435 A K31VTD

21 31206664200 Nguyễn Thị Kim Ngân COM 435 A K31VTD

22 31206631627 Bạch Minh Ngọc COM 435 A K31VTD

23 31216654876 Nguyễn Đăng Thảo Nguyên COM 435 A K31VTD

24 31216644090 Lê Thành Nhân COM 435 A K31VTD

25 30214343172 Võ Nguyễn Duy Nhất COM 435 A K30PSU-QTH

26 31206672628 Trương Ngọc Tuyết Nhi COM 435 A K31VTD

27 30206264371 Lê Thị Kim Nhung COM 435 A K30E-DHD

28

ĐIỂM THI GHI 

CHÚ
TÊN

LỚP HỌC

PHẦN
LỚP SH

SỐ

TỜ
STT

MÃ

SV
HỌ VÀ KÝ TÊN



3/19

HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  07h30 - 09/10/2026                Phòng: 201 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206664846 Phạm Thị Hồng Nhung COM 435 A K31VTD

2 31206630797 Lê Trần Hà Ny COM 435 A K31VTD

3 31206668397 Lưu Trần Kiều Oanh COM 435 A K31VTD

4 31206673012 Phạm Hà Phương COM 435 A K31VTD

5 30216264370 Nguyễn Xuân Quý COM 435 A K30E-DHD

6 28202706010 Nguyễn Đình Bảo Quyên COM 435 A K29VTD

7 30208256340 Phan Ngọc Thùy Quyên COM 435 A K30DSG

8 31206669849 Nguyễn Hồng Quyên COM 435 A K31VTD

9 30204654082 Phùng Ngọc Như Quỳnh COM 435 A K30QTM

10 30206526346 Phạm Mai Như Quỳnh COM 435 A K30C-DHD

11 31206648665 Trương Thị Như Quỳnh COM 435 A K31VTD

12 31206651922 Hồ Phan Như Quỳnh COM 435 A K31VTD

13 31206652976 Võ Thị Như Quỳnh COM 435 A K31VTD Nợ HP

14 31206661863 Trần Nhật Quỳnh COM 435 A K31VTD

15 31206645663 Hồ Thị Hoa Sim COM 435 A K31VTD

16 31201126527 Nguyễn Kỳ Sơn COM 435 A K31VTD Hoãn thi
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  07h30 - 09/10/2026                Phòng: 205 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31216630829 Trần Hoàng Tuấn Tài COM 435 A K31VTD

2 29214658200 Nguyễn Hữu Thắng COM 435 A K29QTM

3 30211156789 Bùi Quang Thắng COM 435 A K30VTD

4 31216646892 Trương Đình Thành COM 435 A K31VTD Nợ HP

5 31206640855 Bùi Thị Ngọc Thảo COM 435 A K31VTD

6 31206641144 Nguyễn Hồng Thảo COM 435 A K31VTD

7 31206654344 Nguyễn Lê Phương Thảo COM 435 A K31VTD

8 31216657395 Trần Thái Thịnh COM 435 A K31VTD

9 31206671826 Đinh Thị Hoài Thu COM 435 A K31VTD

10 30204628386 Ngô Nguyễn Anh Thư COM 435 A K30PSU-QTH

11 31206600672 Phan Thị Anh Thư COM 435 A K31VTD

12 31206659699 Lê Thị Minh Thư COM 435 A K31VTD

13 31206659878 Phan Thị Minh Thư COM 435 A K31VTD

14 31204622042 Trần Thị Ngọc Thùy COM 435 A K31VTD

15 31206661666 Phạm Thị Phương Thùy COM 435 A K31VTD

16 31216649952 Nguyễn Huỳnh Nhật Toàn COM 435 A K31VTD

17 31206672740 Nguyễn Hoàng Yến Trâm COM 435 A K31VTD

18 31206674194 Văn Thị Bích Trâm COM 435 A K31VTD

19 31206649359 Trương Bảo Trân COM 435 A K31VTD

20 31208172166 Nguyễn Ngọc Nguyên Trân COM 435 A K31VTD

21 29208126064 Mai Xuân Trang COM 435 A Nợ HP

22 31205248666 Trương Huyền Thùy Trang COM 435 A K31VTD

23 30211148326 Lê Văn Trí COM 435 A K30VTD

24 31216675537 Phan Thế Triết COM 435 A K31VTD

25 31206646858 Lê Thị Kiều Trinh COM 435 A K31VTD

26 31216659514 Đoàn Kim Trọng COM 435 A K31VTD

27 31202755912 Nguyễn Hà Thanh Trúc COM 435 A K31VTD

28

GHI 

CHÚ
LỚP SH

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THILỚP HỌC

PHẦN
STT

MÃ

SV
HỌ VÀ TÊN



5/19

HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  07h30 - 09/10/2026                Phòng: 210 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31216671283 Nguyễn Quang Trung COM 435 A K31VTD

2 29213120134 Trương Công Trường COM 435 A K30QTM Nợ HP

3 31206625675 Huỳnh Thị Ngọc Tú COM 435 A K31VTD

4 28218106338 Trương Hoàng Tuấn COM 435 A K29DHK

5 31216653252 Nguyễn Võ Anh Tuấn COM 435 A K31VTD

6 27211243716 Ông Văn Tùng COM 435 A K27QTM

7 29205164744 Trương Huỳnh Mỹ Uyên COM 435 A K29LKT

8 30208162704 Trần Thị Phương Uyên COM 435 A K30E-DHD

9 31206650383 Trần Thị Thu Uyên COM 435 A K31VTD

10 31206663721 Đào Châu Tiểu Uyên COM 435 A K31VTD

11 31206663918 Nguyễn Thùy Thu Uyên COM 435 A K31VTD

12 31206600646 Phan Thảo Vi COM 435 A K31VTD

13 31206632134 Lưu Hà Hạ Vi COM 435 A K31VTD

14 29205144663 Lê Trương Hạ Vy COM 435 A K29LKT

15 31206639817 Lê Tường Vy COM 435 A K31VTD

16 31206661897 Phan Thị Kiều Vy COM 435 A K31VTD
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6/19

HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  07h30 - 09/10/2026                Phòng: 211 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206670901 Huỳnh Lê Phương Vy COM 435 A K31VTD Nợ HP

2 31206625723 Huỳnh Hồng Như Ý COM 435 A K31VTD

3 31216671155 Đoàn Bá Yên COM 435 A K31VTD Nợ HP

4 31216676826 Trần Quang Ân COM 435 C K31VTD

5 29204653711 Đoàn Thị Phương Anh COM 435 C K29QTM

6 29204658545 Phan Thị Lan Anh COM 435 C K29QTM

7 29205159902 Quách Đinh Hồng Anh COM 435 C K29LKT

8 29205161355 Lê Thị Kim Anh COM 435 C K29LKT

9 31204875070 Ngô Thị Trâm Anh COM 435 C K31VTD

10 31206576397 Trần Thị Mai Anh COM 435 C K31VTD

11 31206661393 Nguyễn Thị Tú Anh COM 435 C K31VTD

12 31216620771 Lê Quốc Anh COM 435 C K31VTD

13 31216639577 Mai Kỳ Anh COM 435 C K31VTD

14 31216647520 Hà Lê Đức Anh COM 435 C K31VTD

15 31216647652 Trần Mạnh Tuấn Anh COM 435 C K31VTD Nợ HP

16 31216634834 Võ Văn Hoài Bảo COM 435 C K31VTD Nợ HP

17 31216653375 Hồ Phước Gia Bảo COM 435 C K31VTD

18 31216654818 Hồ Đại Bảo COM 435 C K31VTD

19 31216662949 Đặng Phước Bảo COM 435 C K31VTD

20 31206642748 Đồng Thị Bến COM 435 C K31VTD

21 31206666544 Hà Trịnh Ngọc Bích COM 435 C K31VTD

22 31208368923 Nguyễn Hồng Bích COM 435 C K31VTD

23 31206620393 Lê Vũ Thanh Bình COM 435 C K31VTD

24 31208163169 Hồ Phạm Mai Ca COM 435 C K31VTD

25 29204360739 Trà Thị Bảo Châu COM 435 C K29LKT

26 31206645896 Ngô Vũ Vân Châu COM 435 C K31VTD Nợ HP

27 31206649393 Trần Thái Bảo Châu COM 435 C K31VTD
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7/19

HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  07h30 - 09/10/2026                Phòng: 404 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206660330 Lê Phạm Bảo Châu COM 435 C K31VTD

2 31206625113 Nguyễn Thị Hà Chi COM 435 C K31VTD

3 29212721971 Đỗ Văn Chiến COM 435 C K29HP-QTM

4 31206660287 Huỳnh Bảo Chiêu COM 435 C K31VTD

5 31216652577 Nguyễn Duy Cường COM 435 C K31VTD

6 31216670088 Nguyễn Đức Cường COM 435 C K31VTD Nợ HP

7 31216638213 Nguyễn Công Danh COM 435 C K31VTD Nợ HP

8 31216675224 Đỗ Công Danh COM 435 C K31VTD

9 31216439240 Nguyễn Đặng Quang Đạt COM 435 C K31VTD

10 31216644219 Trang Thành Đạt COM 435 C K31VTD

11 31216653055 Nguyễn Anh Đạt COM 435 C K31VTD

12 31216662614 Nguyễn Vũ Thành Đạt COM 435 C K31VTD

13 31217553125 Phạm Quốc Đạt COM 435 C K31VTD

14 31206660775 Nguyễn Thị Thùy Diễm COM 435 C K31VTD

15 31208223283 Đỗ Thị Ngọc Diễm COM 435 C K31VTD

16 31206665320 Nguyễn Trương Ngọc Diệp COM 435 C K31VTD

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

GHI 

CHÚ
STT

MÃ

SV
HỌ VÀ TÊN LỚP SH

LỚP HỌC

PHẦN

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI



8/19

HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  07h30 - 09/10/2026                Phòng: 405 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31216636666 Nguyễn Thị Bích Diệp COM 435 C K31VTD

2 31206673055 Lê Nguyễn Nguyên Diệu COM 435 C K31VTD

3 31206672805 Nguyễn Ngọc Khánh Đoan COM 435 C K31VTD

4 31216669480 Trương Văn Đoàn COM 435 C K31VTD

5 31216671693 Võ Công Đoàn COM 435 C K31VTD

6 31216671544 Trần Tấn Đông COM 435 C K31VTD

7 31206672954 Phạm Thái Hồng Đức COM 435 C K31VTD

8 31216659520 Nguyễn Minh Đức COM 435 C K31VTD

9 31216662591 Võ Tấn Đức COM 435 C K31VTD

10 31206665632 Đặng Mỹ Dung COM 435 C K31VTD

11 31216625130 Lê Doãn Đức Dũng COM 435 C K31VTD

12 31216640306 Nguyễn Tiến Dũng COM 435 C K31VTD

13 31206174382 Huỳnh Thùy Dương COM 435 C K31VTD

14 31206632021 Trần Thị Thùy Dương COM 435 C K31VTD

15 31206655797 Nguyễn Ngọc Ánh Dương COM 435 C K31VTD

16 31216650083 Lưu Đào Duy COM 435 C K31VTD

17 31216668005 Phạm Nhất Duy COM 435 C K31VTD

18 29204627246 Trương Hoàng Loan Duyên COM 435 C K29QTM

19 31206131932 Trần Thị Mỹ Duyên COM 435 C K31VTD

20 31206638654 Trần Hoàng Mỹ Duyên COM 435 C K31VTD

21 31206659730 Nguyễn Thị Thanh Duyên COM 435 C K31VTD

22 31206666246 Nguyễn Thị Mỹ Duyên COM 435 C K31VTD

23 31206673016 Nguyễn Thị Kỳ Duyên COM 435 C K31VTD

24 31206642380 Huỳnh Lê Thanh Giang COM 435 C K31VTD

25 31206674744 Nguyễn Thị Hương Giang COM 435 C K31VTD

26 31218028254 Nguyễn Hữu Hà COM 435 C K31VTD

27 31206654067 Huỳnh Thị Thanh Hằng COM 435 C K31VTD
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9/19

HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  07h30 - 09/10/2026                Phòng: 501 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31216659533 Trần Minh Hiếu COM 435 C K31VTD

2 29214621053 Phạm Nguyễn Minh Hoàng COM 435 C K29QTM Nợ HP

3 31206627811 Từ Thị Diệu Hương COM 435 C K31VTD

4 29204655637 Trần Khánh Huyền COM 435 C K29QTM

5 31206658397 Lê Thanh Huyền COM 435 C K31VTD

6 30218145718 Phạm Đình Kiên COM 435 C K30E-DHD

7 30206524617 Dương Thị Khánh Linh COM 435 C K30C-DHD

8 31206674796 Mai Thị Trúc Linh COM 435 C K31VTD

9 29214658506 Nguyễn Khánh Lộc COM 435 C K29QTM

10 29219040362 Nguyễn Hoàng Vũ Lộc COM 435 C K29QTM

11 28208031236 Võ Quang Minh COM 435 C

12 29205157977 Nguyễn Trần Hoài My COM 435 C K29LKT

13 31206624726 Nguyễn Thị Lê Na COM 435 C K31VTD

14 29204632084 Nguyễn Thị Thúy Nga COM 435 C K29QTM

15 31206660678 Nguyễn Thị Thu Ngân COM 435 C K31VTD

16 31216662576 Trần Quang Trọng Nghĩa COM 435 C K31VTD

17 29201125884 Hà Nguyễn Thảo Nguyên COM 435 C K29LKT

18 31216659366 Võ Đình Thiện Nhân COM 435 C K31VTD

19 31206543173 Dương Thị Yến Nhi COM 435 C

20 31206676444 Nguyễn Tuyết Nhi COM 435 C K31VBC

21 31206660909 Nguyễn Nguyên Tâm Như COM 435 C K31VTD

22 30204334788 Hồ Mai Phương COM 435 C K30PSU-QTH Nợ HP

23 29203780397 Trần Hoàng Như Quỳnh COM 435 C K29VTD

24 30206554721 Trần Như Quỳnh COM 435 C K30C-DHD

25 30208062896 Huỳnh Thị Diễm Quỳnh COM 435 C K30C-DHD

26 27211201007 Trần Đại Thạch COM 435 C K28QTH Nợ HP

27 31206628215 Dương Thiện Thành COM 435 C K31VTD
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  07h30 - 09/10/2026                Phòng: 502 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204658695 Nguyễn Thị Thiên Thiên COM 435 C K29QTM

2 31216675960 Huỳnh Thiên COM 435 C K31VTD

3 31216664258 Đoàn Tiến Thông COM 435 C K31VTD

4 29206146162 Lê Quỳnh Thư COM 435 C K29QTM

5 31206662078 Nguyễn Huỳnh Thanh Thúy COM 435 C K31VTD

6 29204659749 Nguyễn Thị Xuân Tình COM 435 C K29QTM

7 31206620604 Nguyễn Trần Thục Trâm COM 435 C K31VTD

8 31206651902 Nguyễn Triệu Kiều Trâm COM 435 C K31VTD

9 30206554783 Lê Thụy Kiều Trang COM 435 C K30C-DHD

10 31206662033 Nguyễn Thị Thùy Trang COM 435 C K31VTD Nợ HP

11 29214634945 Huỳnh Anh Tuấn COM 435 C K29QTM Nợ HP

12 31206650366 Nguyễn Lê Bảo Uyên COM 435 C K31VTD

13 31208251967 Nguyễn Hoàng Thái Uyên COM 435 C

14 29204659134 Phạm Thị Thu Vân COM 435 C K29QTM

15 31204666415 Đoàn Thị Như Ý COM 435 C K31QTM

16 30214655602 Trần Quang Âu COM 435 E K30QTM
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  07h30 - 09/10/2026                Phòng: 503 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204634200 Nguyễn Thị Ngọc Bích COM 435 E K30QTM

2 30204655622 Hồ Thị Thùy Dung COM 435 E K30PSU-QTH Nợ HP

3 29204133152 Nguyễn Hữu Khánh Hân COM 435 E K29QEC Nợ HP

4 31206667878 Hồ Nguyễn Ngọc Hân COM 435 E K31VTD

5 31206674309 Huỳnh Bảo Hân COM 435 E K31VTD

6 31206666360 Trần Thị Hồng Hậu COM 435 E K31VTD

7 31206164009 Nguyễn Thị Hiền COM 435 E K31VTD

8 31206646824 Trần Thị Diệu Hiền COM 435 E K31VTD

9 31206674742 Phạm Mỹ Hiền COM 435 E K31VTD

10 31216663339 Trần Minh Hiển COM 435 E K31VTD

11 31216662592 Trần Đình Hoà Hiệp COM 435 E K31VTD Nợ HP

12 31216644128 Võ Văn Hiếu COM 435 E K31VTD

13 31216645614 Võ Phan Trung Hiếu COM 435 E K31VTD Nợ HP

14 31216659582 Trần Văn Hiếu COM 435 E K31VTD Nợ HP

15 31216671109 Nguyễn Nguyên Hiếu COM 435 E K31VTD

16 31216663367 Lê Xuân Hòa COM 435 E K31VTD
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  07h30 - 09/10/2026                Phòng: 504 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31216665768 Lê Việt Hoàng COM 435 E K31VTD

2 31206651831 Huỳnh Thanh Huệ Huệ COM 435 E K31VTD

3 31216667913 Phạm Khánh Hưng COM 435 E K31VTD

4 31216674498 Chung Tuấn Hưng COM 435 E K31VTD

5 31206645322 Bàn Thu Hương COM 435 E K31VTD

6 31213557830 Trần Quang Hướng COM 435 E K31VTD

7 31216626745 Nguyễn Văn Huy COM 435 E K31VTD

8 31216633937 Trương Nguyễn Gia Huy COM 435 E K31VTD

9 31216634042 Đỗ Thế Quang Huy COM 435 E K31VTD

10 31216637893 Nguyễn Tấn Huy COM 435 E K31VTD

11 31216647717 Ngô Quốc Huy COM 435 E K31VTD

12 31216655196 Phan Quang Huy COM 435 E K31VTD

13 31216669937 Vũ Xuân Huy COM 435 E K31VTD

14 31216671257 Phạm Minh Huy COM 435 E K31VTD

15 31216675238 Lý Phúc Huy COM 435 E K31VTD

16 31206655047 Đỗ Trần Gia Huyên COM 435 E K31VTD
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  07h30 - 09/10/2026                Phòng: 505 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30208127573 Đinh Phạm Khánh Huyền COM 435 E K30C-DHD

2 31206643800 Mai Hà Thanh Huyền COM 435 E K31VTD

3 31216635693 Phan Vương Khang COM 435 E K31VTD

4 31216668277 Nguyễn Hoàng Khang COM 435 E K31VTD

5 31216675253 Lâm Vĩnh Khang COM 435 E K31VTD Nợ HP

6 31206675037 Trương Gia Khánh COM 435 E K31VTD

7 31216621371 Võ Phước Đăng Khoa COM 435 E K31VTD

8 31216665836 Lê Phước Anh Khôi COM 435 E K31VTD

9 31208229040 Nguyễn Hồng Tú Khuê COM 435 E K31VTD Nợ HP

10 31216654809 Nguyễn Tuấn Kiệt COM 435 E K31VTD

11 31216665685 Lê Trung Kiệt COM 435 E K31VTD Nợ HP

12 31216676843 Phạm Tuấn Kiệt COM 435 E K31VTD

13 31206660730 Nguyễn Thị Thúy Kiều COM 435 E K31VTD

14 31216647584 Phạm Lê Hồng King COM 435 E K31VTD

15 31216656739 Lê Trần Hoàng Lâm COM 435 E K31VTD Nợ HP

16 31216638102 Bùi Văn Lân COM 435 E K31VTD

17 31216669550 Phạm Hoàng Lanh COM 435 E K31VTD

18 31216620679 Đinh Văn Lập COM 435 E K31VTD

19 29204652541 Nguyễn Thị Khánh Linh COM 435 E K29QTM

20 31206627645 Hoàng Mai Phương Linh COM 435 E K31VTD

21 31206631719 Nguyễn Nữ Kiều Linh COM 435 E K31VTD

22 31206639492 Đỗ Thị Khánh Linh COM 435 E K31VTD Nợ HP

23 31206643270 Võ Thị Thùy Linh COM 435 E K31VTD Nợ HP

24 31206646920 Nguyễn Huỳnh Khánh Linh COM 435 E K31VTD

25 31206649255 Trần Khánh Linh COM 435 E K31VTD

26 31206668656 Nguyễn Diệu Linh COM 435 E K31VTD

27 31206674089 Nguyễn Thị Phương Linh COM 435 E K31VTD
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  07h30 - 09/10/2026                Phòng: 508 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31208150192 Đặng Khánh Linh COM 435 E K31VTD

2 31216671269 Võ Viết Lợi COM 435 E K31VTD

3 31216641982 Phạm Đức Hoàng Long COM 435 E K31VTD

4 31204674062 Lê Thị Thảo Ly COM 435 E K31VTD

5 31206640477 Nguyễn Thị Cẩm Ly COM 435 E K31VTD Nợ HP

6 31206661760 Phạm Nguyên Khánh Ly COM 435 E K31VTD

7 31206664691 Trương Thị Cẩm Ly COM 435 E K31VTD

8 31206668816 Ngô Thị Thảo Ly COM 435 E K31VTD

9 31206647856 Huỳnh Thị Ngọc Lý COM 435 E K31VTD

10 31206643748 Nguyễn Thị Xuân Mai COM 435 E K31VTD

11 31206656102 Bùi Đoàn Quỳnh Mai COM 435 E K31VTD

12 31206662091 Huỳnh Võ Xuân Mai COM 435 E K31VTD

13 31206670774 Nguyễn Ngọc Quỳnh Mai COM 435 E K31VTD

14 31216621291 Lê Văn Đức Mạnh COM 435 E K31VTD Nợ HP

15 31206672695 Phạm Nguyễn Ngọc Minh COM 435 E K31VTD

16 31216634088 Trần Công Minh COM 435 E K31VTD

17 31206620063 Nguyễn Thị Trà My COM 435 E K31VTD

18 31206638958 Nguyễn Hương Trà My COM 435 E K31VTD

19 31206654530 Nguyễn Hoàng Hà My COM 435 E K31VTD
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  07h30 - 09/10/2026                Phòng: 509 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206666877 Nguyễn Hương Trà My COM 435 E K31VTD

2 31206668680 Nguyễn Thị Na COM 435 E K31VTD

3 31216663469 Nguyễn Huỳnh Nam COM 435 E K31VTD

4 31216667991 Lê Nguyễn Hoài Nam COM 435 E K31VTD

5 31206650983 Lê Trần Phương Nga COM 435 E K31VTD

6 31206658968 Lê Thị Hằng Nga COM 435 E K31VTD

7 31208069114 Dương Thị Bảo Ngọc COM 435 E K31VTD Nợ HP

8 30214160449 Nguyễn Xuân Nguyên COM 435 E Nợ HP

9 31204664746 Phạm Hoàng Uyên Nhã COM 435 E K31QTM

10 30218224465 Lê Hoàng Phúc COM 435 E K30DSG

11 31204655772 Võ Thị Vân Uyên COM 435 E K31QTM

12 27212201056 Trần Đăng Khôi COM 435 G K29QTM

13 30204660170 Nguyễn Thị Thúy Ngân COM 435 G K30QTM

14 31206658405 Lê Thị Thúy Ngân COM 435 G K31VTD

15 31206665639 Nguyễn Như Ngân COM 435 G K31VTD

16 31206668410 Phạm Thị Kim Ngân COM 435 G K31VTD

17 31206674815 Nguyễn Thị Yến Ngân COM 435 G K31VTD

18 31206676204 Đoàn Vũ Thanh Ngân COM 435 G K31VTD

19 31216628273 Trần Đăng Nghĩa COM 435 G K31VTD
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  07h30 - 09/10/2026                Phòng: 510 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206647129 Trần Lê Bảo Ngọc COM 435 G K31VTD

2 31206653792 Nguyễn Thị Minh Ngọc COM 435 G K31VTD

3 31206654509 Nguyễn Thị Ngọc COM 435 G K31VTD

4 31206662007 Cao Thị Bích Ngọc COM 435 G K31VTD

5 31206669190 Ngô Hà Như Ngọc COM 435 G K31VTD

6 31206672847 Nguyễn Bảo Ngọc COM 435 G K31VTD

7 31216665573 Trần Văn Ngọc COM 435 G K31VTD

8 31206135651 Lê Bảo Kim Nguyên COM 435 G K31VTD Nợ HP

9 31206168683 Phạm Thị Kim Nguyên COM 435 G K31VTD Nợ HP

10 31206646001 Trịnh Phương Nguyên COM 435 G K31VTD

11 31206652150 Mai Thị Nguyên COM 435 G K31VTD

12 31206657735 Nguyễn Thị Thảo Nguyên COM 435 G K31VTD

13 31206667844 Đinh Nguyễn Thảo Nguyên COM 435 G K31VTD

14 31216675378 Trần Văn Nguyên COM 435 G K31VTD

15 31216622807 Trần Lê Cao Thiện Nhân COM 435 G K31VTD

16 31200226974 Nguyễn Phan Lâm Nhi COM 435 G K31VTD Nợ HP
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  07h30 - 09/10/2026                Phòng: 511 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206624290 Nguyễn Ngọc Yến Nhi COM 435 G K31VTD

2 31206649757 Nguyễn Trần Tuệ Nhi COM 435 G K31VTD

3 31206662227 Trần Nguyễn Uyên Nhi COM 435 G K31VTD

4 31206666673 Đinh Đoàn Yến Nhi COM 435 G K31VTD

5 31206666722 Trần Đoàn Hà Nhi COM 435 G K31VTD

6 31206670445 Nguyễn Ngọc Uyên Nhi COM 435 G K31VTD Nợ HP

7 31206670803 Lê Huỳnh Ngọc Nhi COM 435 G K31VTD Nợ HP

8 31206671842 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi COM 435 G K31VTD

9 31206675823 Nguyễn Yến Nhi COM 435 G K31VTD

10 31206627145 Trương Thị Quỳnh Như COM 435 G K31VTD

11 31206648191 Nguyễn Quỳnh Như COM 435 G K31VTD

12 31206655639 Đỗ Thị Khánh Như COM 435 G K31VTD

13 31206663130 Phạm Thị Tuyết Như COM 435 G K31VTD

14 31206664133 Phạm Quỳnh Như COM 435 G K31VTD

15 31206664502 Phạm Nguyễn Quỳnh Như COM 435 G K31VTD

16 31206664538 Nguyễn Quỳnh Như COM 435 G K31VTD
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  07h30 - 09/10/2026                Phòng: 512/1 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206654337 Nguyễn Thị Mai Nhung COM 435 G K31VTD

2 31206664615 Võ Thị Hoàng Nhung COM 435 G K31VTD

3 31206656946 Trần Thị Hoàng Ni COM 435 G K31VTD Nợ HP

4 31206668789 H' Na Vy Niê COM 435 G K31VTD

5 31206643106 Nguyễn Thị Phượng Nở COM 435 G K31VTD

6 31206642574 Nguyễn Thị Kim Oanh COM 435 G K31VTD

7 31206670512 Đinh Kiều Mỹ Oanh COM 435 G K31VTD

8 31216661066 Nguyễn Thành Phát COM 435 G K31VTD

9 31217546441 Lê Văn Tấn Phát COM 435 G K31VTD

10 31216669518 Phạm Sỹ Hoàng Phi COM 435 G K31VTD

11 31216652627 Đặng Đình Phong COM 435 G K31VTD

12 31216661007 Hà Duy Phong COM 435 G K31VTD

13 31216662532 Trần Tuấn Phong COM 435 G K31VTD

14 31216665828 Phạm Minh Phong COM 435 G K31VTD

15 31216665700 Nguyễn Minh Phú COM 435 G K31VTD

16 31216654983 Võ Ngọc Phúc COM 435 G K31VTD

17 31216664378 Trương Kỳ Nguyên Phúc COM 435 G K31VTD

18 31216676309 Võ Văn Phúc COM 435 G K31VTD

19 31216669584 Trần Thanh Phước COM 435 G K31VTD

20 31206654582 Nguyễn Như Phương COM 435 G K31VTD

21 31206670470 Nguyễn Hà Thục Phương COM 435 G K31VTD

22 31206672493 Nguyễn Ngọc Hà Phương COM 435 G K31VTD

23 31216631207 Phạm Hùng Tuấn Phương COM 435 G K31VTD

24 31206634600 Nguyễn Thị Bích Phượng COM 435 G K31VTD

25 31216641938 Ngô Nhật Quân COM 435 G K31VTD Nợ HP

26 31216661435 Nguyễn Duy Quân COM 435 G K31VTD

27 31206646866 Huỳnh Hồ Diệu Quyên COM 435 G K31VTD
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 435

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 435 (A-C-E-G)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  07h30 - 09/10/2026                Phòng: 512/2 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206659921 Lê Trịnh Nhật Quyên COM 435 G K31VTD

2 31206659993 Lương Thị Mỹ Quyên COM 435 G K31VTD

3 31216620649 Nguyễn Văn Quyến COM 435 G K31VTD

4 31208150441 Huỳnh Ngọc Phương Quyền COM 435 G K31VTD Nợ HP

5 31206646877 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh COM 435 G K31VTD

6 31206647169 Đặng Thị Như Quỳnh COM 435 G K31VTD

7 31206651916 Nguyễn Thị Như Quỳnh COM 435 G K31VTD

8 31206661701 Lưu Diễm Quỳnh COM 435 G K31VTD

9 31206666427 Trần Như Quỳnh COM 435 G K31VTD

10 31206668777 Hồ Thị Diễm Quỳnh COM 435 G K31VTD

11 31206670405 Phạm Như Quỳnh COM 435 G K31VTD

12 31216650766 Nguyễn Ngọc Xuân Sang COM 435 G K31VTD

13 31216640226 Văn Đức Trường Sơn COM 435 G K31VTD

14 31216662865 Trần Vũ Sơn COM 435 G K31VTD

15 31206659726 Nguyễn Thị Thu Sương COM 435 G K31VTD

16 31206668944 Trần Thị Kim Sương COM 435 G K31VTD

17 31206672127 Nguyễn Bích Sương COM 435 G K31VTD

18 31208162230 Hồ Thị Thu Sương COM 435 G K31VTD

19 31216665541 Phạm Tuấn Tài COM 435 G K31VTD Nợ HP

20 31206672852 Nguyễn Ái Tâm COM 435 G K31VTD

21 31206675759 Trần Thị Tâm COM 435 G K31VTD

22 31216633367 Nguyễn Văn Tây COM 435 G K31VTD

23 31216661047 Trần Hậu Thạch COM 435 G K31VTD

24 31216676832 Lê Hồ Thanh Thắng COM 435 G K31VTD

25 29204658555 Nguyễn Phương Thảo COM 435 G K29QTM

26 29204624079 Nguyễn Bạch Tường Vân COM 435 G K29QTM

27 29204656815 Hồ Thị Hồng Ý COM 435 G K29QTM

28 29204658557 Lê Trần Thúy Anh COM 435 I K29QTM Thi ghép
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